CÂU HỎI GỢI Ý ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6 – HK II

Câu 1: Trình bày nguyên nhân , diễn biến , kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40 )? Em hãy giải thích vì sao ở nhiều địa phương trong cả nước có đền thờ Hai Bà Trưng và nhiều trường học , đường phố …. mang tên Hai Bà Trưng ?
*Trả lời:
a) Nguyên nhân:
- Sự áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Hán .
- Thi Sách bị quân Hán giết hại.
b) Diễn biến :
- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ( Hà Nội ).
- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh , tiến đánh Cổ Loa rồi Luy Lâu.
c) Kết quả:
- Thái thú Tô Định bỏ trốn , quân Hán bị đánh tan , khởi nghĩa dành thắng lợi.
· Ở nhiều địa phương trong cả nước có đền thờ Hai Bà Trưng và nhiều trường học , đường phố …. mang tên Hai Bà Trưng vì : HS tự trả lời …

Câu 2: Nêu những chuyển biến về văn hóa nước ta ở các thế kỉ I –VI ? Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên ?
*Trả lời:
a) Những chuyển biến về văn hóa ở nước ta các thế kỉ I – VI:
-  Chính quyền đô hộ mở trường dạy chữ Hán và tiến hành du nhập Nho giáo ,Đạo giáo ... và những phong tục của người Hán vào nước ta.
- Nhân dân ta vẫn bảo vệ tiếng nói , phong tục tổ tiên ( nhuộm răng , ăn trầu , làm bánh trưng , bánh giầy ...) 
b) Người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:
- Tiếng nói , chữ viết , phong tục tập quán của người Việt đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng , có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt. Bên cạnh đó nhân dân ta luôn có ý thức giữ gìn , bảo tồn văn hóa dân tộc.

Câu 3: Trình bày những nét chính về văn hóa của người Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X ? 

 *Trả lời :
- Từ thế kỉ IV người Chăm Pa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ ấn Độ.
- Tôn giáo: Theo đạo bà La Môn và đạo Phật.
- Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau.
- Kiến trúc: Có nền kiến trúc đặc sắc, độc đáo như  tháp Chăm, đền, tượng, thánh địa Mĩ Sơn.

Câu 4: Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ? Em hãy nêu chủ trương của họ Khúc trong quá trình xây dựng đất nước ?
*Trả lời :
a) Hoàn cảnh:
- Từ cuối thế kỉ IX , nhà Đường suy yếu.
- Năm 905 Tiết độ sứ Độc Cô Tổn bị giáng chức …,  Khúc Thừa Dụ kêu gọi nhân dân nổi dậy chiếm thành Tống Bình và tự xưng là Tiết độ sứ.
- Năm 906 vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ . Đất nước ta giành được quyền tự chủ .
b) Chủ trương của họ Khúc:
- Khúc Hạo lên thay cha , quyết định xây dựng đất nước theo đường lối “Chính sự cốt chuộng khoan dung , nhân dân đều được yên vui”.
+ Chia lại khu vực hành chính.
+ Cử người trông coi mọi việc đến tận xã.
+ Định lại mức thuế.
+ Bãi bỏ lao dịch thời Bắc thuộc.
+ Lập lại sổ hộ khẩu.

Câu 5: Trình bày diễn biến , kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch  Đằng năm 938 ? Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?
*Trả lời:
a) Diễn biến:
- Cuối năm 938 đoàn thuyền của Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào cửa biển nước ta.
- Ngô Quyền đã cho đoàn thuyền nhẹ ra khiêu chiến nhử địch tiến sâu vào bãi cọc ngầm lúc triều đang lên.
-Nước triều rút , Ngô Quyền dốc toàn lực đánh quật trở lại.
b) Kết quả:
- Quân Nam Hán thua to , vua Nam Hán hạ lệnh rút quân về nước. Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc thắng lợi.
c) Ý nghĩa lịch sử : chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra thời kì độc lập lâu dài của Tổ quốc.

· Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm :
+ Chủ động đón đánh quân Nam Hán bằng cách bố trí lực lượng hung mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng.
+ Độc đáo : 
· Lợi dụng thủy triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hang ngàn cây cọc nhọn … chỉ sử dụng thuyền nhỏ , nhẹ để dễ luồn lạch ở bãi cọc.
· Thuyền giặc to , cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống.

Câu 6 : Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta những gì?
*Trả lời:
- Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta :
+ Lòng yêu nước.
+ Tinh thần đấu tranh bền vỉ vì độc lập của đất nước.
+ Ý thức vươn lên , bảo vệ nền văn hóa dân tộc.

Câu 7: Kể tên các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ nước ta ? Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc?  
*Trả lời:
[bookmark: _GoBack]a) Các triều đại phong kiến đô hộ nước ta là :
- Nhà Triệu ,  nhà Hán , nhà Ngô , nhà Lương , nhà Tùy , nhà Đường .
b) Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc  vì đây là thời kì nước ta bị các triều đại phong kiến ở Trung Quốc đô hộ và cai trị . 

Câu 8:Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm bao nhiêu quận huyện ? Trong đó có bao nhiêu quận và bao nhiêu huyện ? Kể tên các quận huyện ?
*Trả lời:
- Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 24 quận , huyện.
- 19 quận : Quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 , Thủ Đức , Gò Vấp , Bình Thạnh , Tân Bình , Phú Nhuận , Bình Tân , Tân Phú.
- 5 huyện : Cần Giờ , Nhà Bè , Bình Chánh , Hóc Môn , Củ Chi.
